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Khớp bản lề – revolute joint Khớp tịnh tiến loại 5 – prismatic joint
 

 
(Oxyz)i-1 ���� (Oxyz)i: quay quanh trục zi-1 góc θi  + di chuyển dọc trục zi-1 đoạn di + di chuyển dọc trục xi đoạn ai + quay quanh trục xi góc αi. 
θi: góc xoay quanh trục zi để trục xi-1 chuyển đến trục x’i song song trục xi (biến số – khớp bản lề, hằng số - khớp tịnh tiến) 
α i: góc xoay quanh trục xi để trục z’i-1 song song trục zi-1 chuyển đến trục zi (hằng số) 
di: di chuyển dọc trục zi-1 để Oi-1 đến O’i (hằng số – khớp bản lề, biến số - khớp tịnh tiến) 
ai: di chuyển dọc trục xi để O’i đến Oi (hằng số) 
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θi = biến số: (khớp i là khớp bản lề) 
θi = hằng số: (khớp i là khớp tịnh tiến loại 5) 
di = 0: (khớp i là khớp bản lề) 
di = biến số (khớp i là khớp tịnh tiến loại 5) 
α i = 0 (khớp i là khớp bản lề) 
α i = ±90° (khớp i là khớp tịnh tiến loại 5) 
ai = li: khoảng cách giữa tâm 2 khớp bản lề (khớp i và i+1: 2 khớp bản lề )/ khoảng cách ngắn nhất từ tâm khớp bản lề đến phương trượt 
khớp tịnh tiến loại 5 (khớp i hay i+1: khớp bản lề, khớp còn lại: khớp tịnh tiến loại 5) 
ai = 0 (khớp i và i+1: 2 khớp tịnh tiến loại 5) 
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